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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Hà Nội, ngày     tháng     năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO 
[bookmark: loai_1_name]NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ
(Kèm theo Tờ trình số:     /TTr-BTP ngày    /4/2026 của Bộ Tư pháp)


	LUẬT TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VÊ DÂN SỰ 
	DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 30.1
	THUYẾT MINH

	
	Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
	

	
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị định này quy định chi tiết các Điều 11, khoản 1 Điều 12, Điều 17, Điều 19, khoản 3 Điều 26, Điều 28, Điều 30, Điều 34 của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, và hướng dẫn về xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự trên môi trường điện tử, hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về tương trợ tư pháp về dân sự.

	Điều này liệt kê các Điều khoản sẽ được quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tại Nghị định

	
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam với nước ngoài.

	Nghị định xác định rõ đối tượng áp dụng đối với Nghị định này là cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến tương trợ tư pháp về dân sự giữa Việt Nam với nước ngoài.

	
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Công ước Tống đạt là Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại.
2. Công ước Thu thập chứng cứ là Công ước La Hay năm 1970 về thu thập chứng cứ ở nước ngoài trong lĩnh vực dân sự hoặc thương mại.
3. Kênh tống đạt chính là cách thức gửi giấy tờ cần được tống đạt thông qua cơ quan Trung ương của nước được yêu cầu theo quy định từ Điều 2 đến Điều 7 của Công ước Tống đạt.
4. Kênh lãnh sự gián tiếp là cách thức gửi giấy tờ cần được tống đạt thông qua cơ quan đại diện lãnh sự của nước yêu cầu và cơ quan có thẩm quyền của nước được yêu cầu theo quy định tại đoạn 1 Điều 9 của Công ước Tống đạt.
5. Kênh ngoại giao gián tiếp là cách thức gửi giấy tờ cần được tống đạt thông qua cơ quan đại diện ngoại giao của nước yêu cầu và cơ quan có thẩm quyền của nước được yêu cầu theo quy định tại đoạn 2 Điều 9 của Công ước Tống đạt.

	Điều này giải thích về các thuật ngữ sẽ được sử dụng trong Nghị định liên quan đến quy trình, thủ tục thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự, gồm Công ướn tống đạt, Công ước thu thập chứng cứ và các kênh thực hiện .  

	Điều 11. Chi phí thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự
1. Chi phí thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự là khoản tiền chi trả cho việc thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự. Việt Nam và nước ngoài có thể thỏa thuận về chi phí thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự khi ký kết điều ước quốc tế. 
2. Chi phí thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự được thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 
3. Trường hợp Việt Nam và nước ngoài không cùng là thành viên của điều ước quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không quy định, chi phí thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự bao gồm các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và chi phí thực tế. Chi phí thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự do người có nghĩa vụ nộp của nước yêu cầu chi trả, trừ chi phí dịch vụ bưu chính công ích để tống đạt giấy tờ của nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 12 của Luật này. 
4. Mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí được thực hiện theo quy định pháp luật về phí, lệ phí. 
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. 

	Điều 4. Thu, nộp chi phí thực tế thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam
1. Người có nghĩa vụ nộp chi phí thực tế thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam bao gồm:
a) Đương sự quy định tại Điều 152 và Điều 153 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đối với các yêu cầu tống đạt văn bản tố tụng, thu thập chứng cứ để giải quyết vụ việc dân sự và tống đạt quyết định kháng nghị, quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm;
b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có yêu cầu thi hành bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài làm phát sinh yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự ra nước ngoài.
2. Các chi phí thực tế phát sinh trong nước do người có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam thanh toán trực tiếp cho người cung cấp dịch vụ.
3. Đối với chi phí thực tế do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thu:
a) Trường hợp chi phí thực tế đã xác định được theo quy định của phía nước ngoài tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền yêu cầu yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam lập hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam thông báo người có nghĩa vụ nộp thanh toán chi phí này với cơ quan có thẩm quyền nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc gia liên quan.
b) Trường hợp chi phí thực tế chưa xác định được tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền yêu cầu yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam lập hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền yêu cầu yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam thông báo cho người có nghĩa vụ nộp tạm ứng 3 triệu đồng tại cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố nơi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam có trụ sở. Số tiền tạm ứng này được thanh toán cho chi phí thực tế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài và các chi phí phục vụ việc chuyển tiền ra nước ngoài do cơ quan thi hành án dân sự thực hiện.
4. Việc thu, nộp chi phí thực tế thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

	Nội dung này kế thừa quy định Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự (sau đây gọi tắt là TTTL 12) đồng thời làm rõ hơn các nội dung liên quan đến chi phí thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự:
- Người có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam; 
- Quy định nguyên tắc chi phí thực tế phát sinh trong nước do người có nghĩa vụ nộp chi phí thanh toán trực tiếp cho người cung cấp dịch vụ;
- Quy định việc chi trả chi phí cho cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trong trường hợp đã biết hoặc chưa biết các chi phí phải trả;
- Việc thu, nộp chi phí thực tế thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.



	Điều 12. Kinh phí bảo đảm công tác tương trợ tư pháp về dân sự
1. Kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về tương trợ tư pháp về dân sự, chi phí dịch vụ bưu chính công ích để tống đạt giấy tờ của nước ngoài và chi phí thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự trong trường hợp cơ quan nhà nước là người có nghĩa vụ nộp do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

	Điều 5. Nội dung chi cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự từ nguồn Ngân sách nhà nước
1. Chi cho việc xử lý hồ sơ tương trợ tư pháp về dân sự: nghiên cứu, rà soát xác định tính hợp lệ và đầy đủ của hồ sơ, lập hồ sơ, chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền để giải quyết các yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự.
2. Chi phí dịch các tài liệu có liên quan đến công tác tương trợ tư pháp về dân sự.
3. Chi phí triệu tập và bảo vệ người làm chứng, người giám định đang có mặt, thường trú hoặc tạm trú ở nước được yêu cầu tham gia tố tụng tại Việt Nam theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam: tiền vé máy bay khứ hồi; tiền ăn ở; tiền tiêu vặt; tiền lương hoặc thu nhập bị mất hoặc bị khấu trừ của người làm chứng, người giám định do họ phải đến Việt Nam làm chứng, giám định.
4. Chi thực hiện công tác xác minh, thu thập chứng cứ để thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự.
5. Chi cho tống đạt giấy tờ của nước ngoài qua dịch vụ bưu chính công ích.
6. Chi lấy ý kiến chuyên gia: Trong trường hợp yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự liên quan đến vấn đề phức tạp thì người đứng đầu cơ quan thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự quyết định việc lấy ý kiến chuyên gia.
7. Chi phí chuyển phát tài liệu, hồ sơ tương trợ tư pháp về dân sự ra nước ngoài và từ cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về Việt Nam.
8. Chi tổ chức, tham gia hội thảo, tọa đàm trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự; chi tổ chức họp, hội nghị đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm trong hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự.
9. Chi các đoàn đàm phán, rà soát tình hình thực hiện hiệp định về tương trợ tư pháp về dân sự ở trong nước và nước ngoài.
10. Chi bồi dưỡng nghiệp vụ trong nước và nước ngoài để nâng cao chuyên môn và nghiệp vụ tương trợ tư pháp về dân sự.
11. Tổ chức khảo sát kinh nghiệm của nước ngoài phục vụ hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự; khảo sát, đánh giá hiện trạng quan hệ nhu cầu hợp tác về tương trợ tư pháp về dân sự với nước đối tác.
12. Chi tổ chức các đoàn khảo sát liên ngành, đoàn kiểm tra liên ngành hàng năm đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác tương trợ tư pháp về dân sự, xây dựng báo cáo hàng năm, báo cáo đột xuất về công tác tương trợ tư pháp về dân sự theo quy định pháp luật và yêu cầu của cấp có thẩm quyền.
13. Chi tổ chức mạng lưới thông tin phục vụ cho việc xây dựng và quản lý hệ cơ sở dữ liệu về tương trợ tư pháp về dân sự; duy trì, bảo dưỡng và nâng cao hiệu quả, hiệu suất của hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự (bao gồm cả việc chi mua sắm phần cứng, phần mềm, nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, dịch vụ khác); chi ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin vào công việc chuyên môn (bao gồm cả việc tin học hóa cơ sở dữ liệu). Chi mua tài liệu, sách báo cần thiết.
14. Chi gửi hồ sơ tương trợ tư pháp dân sự từ các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài.
15. Chi thực hiện các hoạt động liên quan đến điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế về tương trợ tư pháp về dân sự: dịch các điều ước quốc tế, hội thảo, tọa đàm về điều ước quốc tế, soạn thảo điều ước, thẩm định, thẩm tra điều ước quốc tế trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự và một số nội dung chi khác phục vụ trực tiếp cho công tác điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế.
16. Các khoản chi khác liên quan đến công tác tương trợ tư pháp về dân sự: Chi hoạt động nghiên cứu khoa học về thực trạng và giải pháp liên quan đến công tác tương trợ tư pháp về dân sự; chi làm đêm, làm thêm giờ, chi thông tin liên lạc, chi văn phòng phẩm; chi in ấn, phát hành biểu mẫu, giấy tờ, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ tương trợ tư pháp về dân sự và một số khoản chi khác liên quan trực tiếp đến công tác tương trợ tư pháp về dân sự.

	Nội dung Điều định kế thừa Thông tư số 144/2012/TT-BTC ngày 4/9/2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp và quy định chi tiết quy định tại Điều 12 Luật TTTPDS.


	
	Điều 6. Lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự
Việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

	Dự thảo quy định việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác tương trợ tư pháp về dân sự theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.


	
	Chương II
THỰC HIỆN YÊU CẦU TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ CỦA VIỆT NAM

	

	[bookmark: _Hlk181346336]Điều 17. Hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam
[bookmark: _Hlk186018393]1. Hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này bao gồm: 
[bookmark: _Hlk186019127]a) Văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự; 
b) Giấy tờ kèm theo văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự;
c) Giấy tờ về việc nộp chi phí thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự; 
d) Giấy tờ khác theo quy định pháp luật của nước được yêu cầu. 
[bookmark: _Hlk186028760]2. Hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 8 của Luật này bao gồm:
a) Văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự;
b) Các giấy tờ cần thiết để thực hiện yêu cầu (nếu có).
3. Số lượng hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự là 03 bộ. Khi hệ thống thông tin quy định tại Điều 13 của Luật này được vận hành thì số lượng hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự là 02 bộ, kèm theo hồ sơ điện tử.
4. Hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự gửi Bộ Tư pháp phải kèm theo bản dịch ra ngôn ngữ quy định tại Điều 7 của Luật này.
5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
Điều 19. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam
[bookmark: tc_3]1. Cơ quan, người có thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài tương trợ tư pháp về dân sự lập hồ sơ theo quy định tại Điều 17 của Luật này và gửi cho Bộ Tư pháp.
2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Tư pháp kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện một trong các công việc sau đây: 
a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Bộ Tư pháp chuyển cho cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài cùng là thành viên. Trường hợp Việt Nam và nước ngoài không cùng là thành viên của điều ước quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài cùng là thành viên có quy định chuyển qua kênh ngoại giao thì chuyển qua kênh ngoại giao;
b) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền của Việt Nam bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Tư pháp;
c) Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu về thời gian thực hiện theo quy định của nước được yêu cầu hoặc cơ quan, người có thẩm quyền của Việt Nam không bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của Bộ Tư pháp thì Bộ Tư pháp trả lại hồ sơ và nêu rõ lý do.
3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.



	Điều 7. Trình tự, thủ tục nhận và gửi hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam tại Bộ Tư pháp
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam, Bộ Tư pháp có trách nhiệm vào sổ hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định tại Điều 9 của Nghị định này và thực hiện các công việc sau đây:
1. Trường hợp hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự hợp lệ thì thực hiện một trong các thủ tục sau:
a) Chuyển hồ sơ qua kênh tống đạt chính hoặc cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế mà Việt Nam và nước đó là thành viên;
b) Chuyển hồ sơ cho Bộ Ngoại giao để chuyển qua kênh ngoại giao trong trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa ký kết điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự;
c) Tống đạt giấy tờ qua kênh ngoại giao gián tiếp, kênh lãnh sự gián tiếp theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền yêu cầu yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam hoặc trong trường hợp không thể chuyển qua kênh tống đạt chính.
2. Trường hợp hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự không hợp lệ theo quy định tại Điều 17 Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền của Việt Nam bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Tư pháp.
3. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu về thời gian thực hiện theo quy định của nước được yêu cầu hoặc cơ quan, người có thẩm quyền của Việt Nam không bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của Bộ Tư pháp thì Bộ Tư pháp trả lại hồ sơ cho cơ quan, người có thẩm quyền của Việt Nam đã gửi và nêu rõ lý do.

	Nội dung Điều này quy định chi tiết Điều 19 của Luật TTTPDS, làm rõ hơn về các kênh sẽ chuyển thực hiện sau khi hồ sơ tiếp nhận tại Bộ Tư pháp. 

	
	Điều 8. Trình tự, thủ tục nhận và gửi hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam tại Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài
1. Bộ Ngoại giao có trách nhiệm vào sổ hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam và chuyển hồ sơ cho cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự do Bộ Tư pháp chuyển đến.
2. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm vào sổ hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam và chuyển hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự.

	Cụ thể hóa Điều 19 Luật TTTPDS, nội dung Điều này quy định về tiếp nhận và thực hiện TTTPDS tại Bộ Ngoại giao và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. 

	
	Điều 9. Thông báo kết quả, tiến độ thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài và tài liệu kèm theo (nếu có), cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài gửi văn bản thông báo kết quả thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự và tài liệu kèm theo (nếu có) về Bộ Ngoại giao.
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo và tài liệu kèm theo (nếu có) do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài gửi về, Bộ Ngoại giao chuyển văn bản thông báo và tài liệu kèm theo (nếu có) cho Bộ Tư pháp.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài và tài liệu kèm theo (nếu có), Bộ Tư pháp gửi văn bản thông báo kết quả thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự và tài liệu kèm theo (nếu có) cho cơ quan đã yêu cầu yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam.
4. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam có văn bản yêu cầu Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thông báo về tình hình thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự thì việc gửi văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thông báo về tình hình thực hiện yêu cầu và thông báo việc trả lời của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thực hiện theo quy trình tại các Điều 7, 8, 9 của Nghị định này.
	Để chi tiết Điều 19 Luật TTTPDS nội dung Điều này quy định chi tiết về thông báo kết quả và tiến độ thực hiện yêu cầu TTTPDS từ nước ngoài gửi về tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và thời hạn thực hiện tại mỗi cơ quan.

	
	Điều 10. Xử lý kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự tại các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam
1. Việc xử lý kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự để giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
2. Việc xử lý kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự để giải quyết yêu cầu thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự.
3. Việc xử lý kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự để giải quyết yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

	Nội dung Điều này nhằm quy định nguyên tắc xử lý kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự tại các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam, theo đó việc xử lý ra sao sẽ theo quy định pháp luật tương ứng trong từng lĩnh vực. 

	
	Điều 11. Chấm dứt thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam
1. Việc thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
a) Cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài đã thực hiện xong yêu cầu, trả kết quả cho cơ quan, người có thẩm quyền của Việt Nam và người có nghĩa vụ đã thanh toán xong chi phí thực tế phát sinh (nếu có);
b) Cơ quan, người có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị chấm dứt thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam;
c) Cơ quan, người có thẩm quyền lập hồ sơ không phản hồi về việc nộp chi phí thực tế trong thời hạn theo yêu cầu của nước ngoài.
d) Hết thời hạn 3 tháng kể từ ngày Bộ Tư pháp chuyển văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền nước ngoài thông báo về tình hình thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự mà không có phản hồi.
2. Trường hợp chấm dứt thực hiện yêu cầu tại điểm b khoản 1 Điều này nhưng cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài đã thực hiện xong yêu cầu và đề nghị thanh toán chi phí thực tế thì người có nghĩa vụ thanh toán chi phí thực tế vẫn phải thực hiện việc thanh toán.
3. Trường hợp chấm dứt thực hiện yêu cầu tại điểm b và c khoản 1 Điều này và vẫn còn hoặc tiếp tục phát sinh nhu cầu tương trợ tư pháp về dân sự đối với cùng đương sự trong cùng vụ việc, cơ quan, người có thẩm quyền của Việt Nam có thể nộp hồ sơ mới.

	Nghị định quy định các trường hợp có thể chấm dứt thực hiện yêu cầu TTTP về dân sự của Việt Nam làm cơ sở để kết thúc quá trình xử lý, lưu trữ hồ sơ. 

	
	Chương III
THỰC HIỆN YÊU CẦU TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ CỦA NƯỚC NGOÀI

	

	Điều 28. Hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài
1. Hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này bao gồm:
a) Văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự;
b) Giấy tờ kèm theo văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự;
c) Giấy tờ về việc nộp chi phí thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự.
2. Hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 8 của Luật này bao gồm:
a) Văn bản yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự;
b) Các giấy tờ cần thiết để thực hiện yêu cầu (nếu có).
3. Số lượng hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự là 02 bộ.
4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.
[bookmark: _Hlk203146614]Điều 30. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài
1. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài từ cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài hoặc thông qua kênh ngoại giao, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ Tư pháp kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ quy định tại Điều 28 của Luật này và xử lý như sau: 
a) Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện trong trường hợp hồ sơ hợp lệ; 
b) Trả lại hồ sơ cho cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, kèm theo văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
2. Trường hợp yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự có đề nghị áp dụng pháp luật nước ngoài thì trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Bộ Tư pháp kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác có liên quan xem xét yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự có đề nghị áp dụng pháp luật nước ngoài và xử lý như sau:
a) Chuyển cho cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện trong trường hợp hồ sơ hợp lệ và đồng ý áp dụng pháp luật nước ngoài; 
b) Trả lại hồ sơ cho cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không đồng ý áp dụng pháp luật nước ngoài, kèm theo văn bản trả lời và nêu rõ lý do hoặc thông báo để Bộ Ngoại giao trả lời đối với các yêu cầu áp dụng pháp luật nước ngoài được gửi qua kênh ngoại giao.
3. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện yêu cầu và thông báo kết quả cho Bộ Tư pháp. 
4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kết quả thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự, Bộ Tư pháp chuyển văn bản đó cho cơ quan, người có thẩm quyền yêu cầu của nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước yêu cầu cùng là thành viên hoặc thông qua kênh ngoại giao.
[bookmark: _Hlk181134206]5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

	Điều 12. Nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài
1. Bộ Tư pháp tiếp nhận hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài theo quy định của điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự mà Việt Nam và nước đó là thành viên hoặc theo kênh chính, kênh ngoại giao gián tiếp, kênh lãnh sự gián tiếp của Công ước Tống đạt.
Trường hợp Bộ Ngoại giao nhận được hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Ngoại giao có trách nhiệm chuyển hồ sơ và các tài liệu kèm theo (nếu có) cho Bộ Tư pháp.
2. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài, Bộ Tư pháp vào sổ hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự, xem xét, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, các trường hợp từ chối thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự và thực hiện một trong các công việc sau đây:
a) Trường hợp hồ sơ hợp lệ và không thuộc trường hợp từ chối thực hiện yêu cầu TTTPDS, Bộ Tư pháp chuyển hồ sơ cho cơ quan, có thẩm quyền của Việt Nam quy định tại Điều 26 Luật Tương trợ tư pháp về dân sự;
b) Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc thuộc trường hợp từ chối thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự, Bộ Tư pháp trả lại hoặc chuyển Bộ Ngoại giao trả lại hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài và nêu rõ lý do.
3. Trường hợp yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự có đề nghị áp dụng pháp luật nước ngoài thì thời hạn nêu tại khoản 2 Điều này là 60 ngày. 
Trong thời gian này, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao và cơ quan khác có liên quan xem xét đề nghị áp dụng pháp luật nước ngoài theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 5 Luật Tương trợ tư pháp về dân sự. 
Trường hợp Bộ Tư pháp lấy ý kiến bằng văn bản, các cơ quan liên quan có trách nhiệm trả lời trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Tư pháp.

	Kế thừa TTLT 12, cụ thể hóa quy định tại Điều 30 về tiếp nhận và xử lý yêu cầu TTTPDS, nội dung Điều 12, 13, 14 dự thảo Nghị định làm rõ hơn trong tiếp nhận, xử lý yêu cầu từ nước ngoài gửi về và thời hạn thực hiện tại mỗi cơ quan. 


	
	Điều 13. Trình tự, thủ tục và thời hạn thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài
1.Trừ trường hợp tại Điều 15 và 16 Nghị định này, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam vào sổ hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự và thực hiện một trong các công việc sau đây:
a) Tiến hành tiếp nhận để thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự trong trường hợp vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết;
b) Trả lại hồ sơ cho Bộ Tư pháp trong trường hợp vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết;
c) Trường hợp cần bổ sung thông tin, tài liệu liên quan hoặc việc thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự làm phát sinh chi phí thực tế, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày xác định được thông tin, tài liệu cần bổ sung hoặc chi phí thực tế phát sinh, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho cơ quan có thẩm quyền nước ngoài để bổ sung thông tin, tài liệu theo quy trình tại Điều 14 Nghị định này hoặc nộp chi phí thực tế.
2. Cơ quan có thẩm quyền Việt Nam áp dụng các phương thức sau đây để thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài:
a) Theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật về thi hành án dân sự tương tự như các vụ việc trong nước;
b) Theo phương thức mà cơ quan có thẩm quyền nước ngoài đề nghị. Trường hợp Bộ Tư pháp đã quyết định áp dụng pháp luật nước ngoài nhưng phương thức đó không thực hiện được trên thực tế thì cơ quan, người có thẩm quyền thực hiện phải thông báo lại ngay cho Bộ Tư pháp để trả lời cho cơ quan, người có thẩm quyền nước ngoài theo quy trình trả kết quả thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài theo quy định tại Điều 20 Nghị định này.
3. Thời hạn thực hiện TTTPDS của nước ngoài tối đa là 90 ngày kể từ ngày cơ quan, người có thẩm quyền của Việt Nam nhận được yêu cầu từ Bộ Tư pháp trừ trường hợp điều ước quốc tế hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài có đề nghị khác. 
Quá thời hạn nêu trên, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam vẫn chưa thực hiện được yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự thì cơ quan này phải thông báo lại cho Bộ Tư pháp và nêu rõ lý do.
4. Trường hợp việc thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài làm phát sinh chi phí thực tế, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam chỉ thực hiện sau khi đã thu đủ chi phí thực tế.

	

	
	Điều 14. Trình tự, thủ tục và thời hạn thông báo kết quả thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài
1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thực hiện xong phương thức quy định tại Điều 13 của Nghị định này, cơ quan có thẩm quyền Việt Nam gửi văn bản thông báo kết quả thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự với số lượng 02 bản và tài liệu kèm theo (nếu có) cho Bộ Tư pháp.
2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền, Bộ Tư pháp gửi thông báo và các tài liệu kèm theo (nếu có) cho cơ quan có thẩm quyền nước yêu cầu theo quy định của điều ước quốc tế hoặc cho Bộ Ngoại giao đối với trường hợp hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự được gửi thông qua Bộ Ngoại giao.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo và tài liệu kèm theo (nếu có) từ Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao gửi kết quả thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự đó cho cơ quan có thẩm quyền nước yêu cầu đã chuyển hồ sơ cho phía Việt Nam.
4. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền nước ngoài yêu cầu thông báo về tình hình thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự thì trình tự nhận, gửi và trả lời yêu cầu này được thực hiện như trình tự nhận, gửi và thông báo kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài. Thời hạn thực hiện tại từng cơ quan có thẩm quyền Việt Nam là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

	

	Điều 34. Thu thập chứng cứ bằng biện pháp lấy lời khai trực tuyến của nước ngoài
1. Cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài có thể thực hiện việc thu thập chứng cứ bằng biện pháp lấy lời khai trực tuyến đối với đương sự nước ngoài có trụ sở hoặc đang cư trú ở Việt Nam khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 
a) Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Vụ việc không liên quan đến an ninh quốc gia, chủ quyền, quyền chủ quyền của Việt Nam hoặc có yếu tố phức tạp về chính trị với Việt Nam;
b) Đương sự nước ngoài tự nguyện tham gia;
[bookmark: _Hlk186023542]c) An toàn, an ninh thông tin, dữ liệu; công nghệ, đường truyền mã hóa được bảo đảm.
2. Cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài có yêu cầu thu thập chứng cứ bằng biện pháp lấy lời khai trực tuyến phải gửi yêu cầu bằng văn bản đến Bộ Tư pháp, trong đó cam kết đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Khi nhận được yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều này, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an xem xét, quyết định việc lấy lời khai trực tuyến của nước ngoài. Trường hợp không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Tư pháp có văn bản từ chối yêu cầu và nêu rõ lý do.
 4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

	Điều 15. Thu thập chứng cứ bằng biện pháp lấy lời khai trực tuyến của nước ngoài
1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, Bộ Tư pháp chủ trì, lấy ý kiến bằng văn bản của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an để xem xét quyết định cho cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài thực hiện yêu cầu thu thập chứng cứ bằng biện pháp lấy lời khai trực tuyến theo Điều 34 của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.
2. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Tư pháp. Trường hợp có ý kiến khác nhau, Bộ Tư pháp tổ chức họp với các cơ quan liên quan để thống nhất ý kiến.
3. Trường hợp cho phép cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài thực hiện yêu cầu thu thập chứng cứ bằng biện pháp lấy lời khai trực tuyến, Bộ Tư pháp có văn bản thông báo cho cơ quan, người yêu cầu. Trường hợp từ chối yêu cầu, Bộ Tư pháp có văn bản từ chối yêu cầu và nêu rõ lý do.

	Cụ thể hóa Điều 34 về thu thập chứng cứ bằng biện pháp lấy lời khai trực tuyến của nước ngoài, Điều này quy định về trách nhiệm của Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong việc phối hợp với Bộ Tư pháp để xem xét việc xem xét, quyết định việc lấy lời khai trực tuyến của nước ngoài. 

	Điều 26. Thẩm quyền thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài
1. Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài bao gồm:
a) Tòa án nhân dân khu vực; 
b) Cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố; 
c) Cơ quan đang lưu giữ, quản lý thông tin, tài liệu.
2. Thẩm quyền theo lãnh thổ của cơ quan quy định tại khoản 1 Điều này được xác định như sau:
a) Nơi đương sự có trụ sở hoặc cư trú, làm việc;
b) Nơi thực hiện việc thu thập, cung cấp chứng cứ.
3. Việc tống đạt giấy tờ của nước ngoài trong tương trợ tư pháp về dân sự tại Việt Nam do dịch vụ bưu chính công ích thực hiện. Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

	Điều 16. Thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài qua dịch vụ bưu chính công ích
1. 
PA 1: Doanh nghiệp cung ứng bưu chính công ích được chỉ định thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài theo phương thức tống đạt trực tiếp hoặc thông báo trực tiếp theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật về thi hành án dân sự hoặc theo phương thức mà cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài yêu cầu. Trường hợp phương thức mà cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài yêu cầu không thực hiện được trên thực tế thì doanh nghiệp cung ứng bưu chính công ích được chỉ định thông báo lại ngay cho Bộ Tư pháp để trả lời cho cơ quan, người có thẩm quyền nước ngoài.
PA 2: Doanh nghiệp cung ứng bưu chính công ích được chỉ định thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài theo phương thức thư bảo đảm và có xác nhận của người nhận. 
2. Quy trình thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài qua dịch vụ bưu chính công ích thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

	Để hướng dẫn doanh nghiệp bưu chính công ích thực hiện tống đạt giấy tờ, nội dung Điều này xây dựng 2 phương án: 
Phương án 1: Doanh nghiệp cung ứng bưu chính công ích được chỉ định thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài theo phương thức tống đạt trực tiếp hoặc thông báo trực tiếp theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật về thi hành án dân sự hoặc theo phương thức mà cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài yêu cầu. Trường hợp phương thức mà cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài yêu cầu không thực hiện được trên thực tế thì doanh nghiệp cung ứng bưu chính công ích được chỉ định thông báo lại ngay cho Bộ Tư pháp để trả lời cho cơ quan, người có thẩm quyền nước ngoài.
Phương án 2: Doanh nghiệp cung ứng bưu chính công ích được chỉ định thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài theo phương thức thư bảo đảm và có xác nhận của người nhận. 


	
	Điều 17. Trách nhiệm của doanh nghiệp bưu chính công ích được chỉ định
1. Thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài theo quy định của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Nghị định này và các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời, chính xác, thường xuyên và ổn định. 
2. Báo cáo tiến độ định kỳ hàng quý, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện tống đạt giấy tờ theo yêu cầu của Bộ Tư pháp.
3. Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài cho người trực tiếp thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài.
4. Xây dựng, bảo trì, vận hành hệ thống quản lý theo dõi hồ sơ bảo đảm chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu với Bộ Tư pháp và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

	Dự thảo Nghị định quy định trách nhiệm của doanh nghiệp bưu chính công ích để ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp này trên thực tế và ràng buộc trách nhiệm của doanh nghiệp đối với hoạt động này:
-Thực hiện tống đạt giấy tờ;
-Thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng;
- Báo cáo tiến độ định kỳ
- Xây dựng, bảo trì, vận hành hệ thống quản lý, theo dõi hồ sơ. 


	
	Điều 18. Chấm dứt thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài
1. Việc thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
a) Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam đã thực hiện xong yêu cầu, trả kết quả cho cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài và người có nghĩa vụ đã thanh toán xong chi phí thực tế phát sinh (nếu có);
b) Cơ quan, người có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị chấm dứt thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài;
c) Cơ quan, người có thẩm quyền lập hồ sơ không phản hồi về việc nộp chi phí thực tế trong thời hạn theo yêu cầu của Việt Nam.
2. Trường hợp chấm dứt thực hiện yêu cầu tại điểm b khoản 1 Điều này nhưng cơ quan, người có thẩm quyền của Việt Nam đã thực hiện xong yêu cầu và đề nghị thanh toán chi phí thực tế thì người có nghĩa vụ thanh toán chi phí thực tế vẫn phải thực hiện việc thanh toán.
3. Trường hợp chấm dứt thực hiện yêu cầu tại điểm b và c khoản 1 Điều này và vẫn còn hoặc tiếp tục phát sinh nhu cầu tương trợ tư pháp về dân sự đối với cùng đương sự trong cùng vụ việc, cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài có thể nộp hồ sơ mới.

	Nghị định quy định các trường hợp chấm dứt thực hiện yêu cầu TTTP về dân sự của nước ngoài tạo điều kiện trong lưu trữ hồ sơ

	
	CHƯƠNG IV
XỬ LÝ HỒ SƠ QUA HỆ THỐNG THÔNG TIN TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ

	

	Điều 13. Hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự trên môi trường điện tử
1. Hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự trên môi trường điện tử được xây dựng, hoàn thiện, vận hành để bảo đảm xử lý, lưu trữ thông tin tương trợ tư pháp về dân sự và bảo đảm an toàn, an ninh thông tin theo quy định của pháp luật.
2. Chính phủ hướng dẫn thi hành Điều này.

	Điều 19. Hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự
1. Hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự được xây dựng hoàn thiện và vận hành trên toàn quốc chậm nhất ngày 01/01/2031.
2. Khuyến khích kết nối giữa hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự với hệ thống thông tin quản lý vụ việc tại các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam lập hoặc thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự, hệ thống thông tin của các cơ quan, tổ chức liên quan.

	Để đảm bảo tính khả thi của quy định Điều 13 Luật TTTPDS, dự thảo Nghị định quy định hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự được xây dựng hoàn thiện và vận hành trên toàn quốc chậm nhất ngày 01/01/2031 và khuyến khích việc kết nối liên thông giữa các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến TTTPDS. 

	Điều 22. Chuyển giao yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam trên môi trường điện tử 
Trường hợp nước được yêu cầu chấp nhận việc chuyển giao yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự trên môi trường điện tử, Bộ Tư pháp trao đổi với cơ quan, người tiếp nhận yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài để thống nhất cách thức thực hiện.
Điều 33. Tiếp nhận yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài trên môi trường điện tử
Việc tiếp nhận yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài trên môi trường điện tử được thực hiện theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp Việt Nam và nước ngoài không cùng là thành viên của điều ước quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không quy định nhưng nước yêu cầu đề nghị chuyển giao yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự trên môi trường điện tử, Bộ Tư pháp thống nhất với cơ quan, người có thẩm quyền của nước ngoài cách thức tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự cho nước ngoài.

	Điều 20. Gửi hồ sơ và nhận kết quả yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự qua Hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự
1. Trường hợp nước ngoài chấp nhận hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam bằng bản điện tử (không yêu cầu nộp bản giấy) và trả kết quả bằng bản điện tử, kết quả được trả bằng bản điện tử trên Hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự, trừ khi cơ quan có thẩm quyền trong nước lập hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự có đề nghị khác. 
2. Trường hợp nước ngoài có hệ thống thông tin điện tử riêng để tiếp nhận và xử lý yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam, khuyến khích kết nối dữ liệu giữa Hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự hoặc sử dụng dữ liệu điện tử trong Hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự để đảm bảo xử lý hồ sơ toàn trình, với điều kiện đảm bảo an ninh, an toàn thông tin theo quy định pháp luật có liên quan.
3. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền trong nước chấp nhận hồ sơ yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài bản điện tử (không yêu cầu nộp bản giấy) theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, thi hành án dân sự, phá sản và pháp luật có liên quan khác, kết quả được trả bằng bản điện tử trên Hệ thống.

	

	
	CHƯƠNG V
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ

	

	
	Điều 21. Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Tư pháp trong hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự
Bộ Tư pháp giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
1. Thực hiện nhiệm vụ Cơ quan trung ương của Việt Nam trong hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự, làm đầu mối trao đổi thông tin về pháp luật và thực tiễn tương trợ tư pháp về dân sự với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài, tiếp nhận, chuyển giao, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và các điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.
2. Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật về tương trợ tư pháp về dân sự; ban hành theo thẩm quyền hoặc phối hợp với các bộ, ngành liên quan ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hướng dẫn thi hành các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự.
3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đàm phán các điều ước quốc tế trong lĩnh vực tương trợ tư pháp về dân sự; tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai các điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự, và cập nhật điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự có hiệu lực mà Việt Nam là thành viên trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp
4. Cập nhật quy định về yêu cầu ngôn ngữ đối với hồ sơ tương trợ tư pháp về dân sự, phí, chi phí và các quy định khác có liên quan của nước ngoài đã ký kết điều ước quốc tế với Việt Nam về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và của các nước chưa có điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự với Việt Nam trên cơ sở thông tin do Bộ Ngoại giao cung cấp. Các thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.
5. Chủ trì, phối hợp với Toà án nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng pháp luật trong nước, điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp về dân sự, hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự cho các cán bộ thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự.
6. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng Hệ thống thông tin tương trợ tư pháp về dân sự.
7. Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Toà án nhân dân tối cao tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự tại các Toà án nhân dân và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhằm phát hiện kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật liên quan.
8. Chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan tổ chức các cuộc họp định kỳ để trao đổi thông tin, thảo luận, quyết định các biện pháp phối hợp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự.
9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết, báo cáo về hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự hàng năm theo quy định của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự.

	Đây là nội dung đã được quy định tại TTLT 12 và vẫn còn phù hợp. Nghị định quy định rõ hơn về vai trò của Bộ Tư pháp trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tương trợ tư pháp về dân sự, trong việc xây dựng Hệ thống thông tin TTTP về dân sự. 


	
	Điều 22. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao
1. Thực hiện việc chuyển giao, theo dõi việc thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự gửi qua kênh ngoại giao và hồ trợ chuyển giao yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự trong trường hợp đặc biệt khác.
2. Cập nhật quy định về yêu cầu ngôn ngữ đối với yêu cầu tương trợ tư pháp, phí, chi phí và các quy định khác có liên quan của nước ngoài trong trường hợp Việt Nam và nước đó chưa ký kết điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự. Các thông tin này được đăng trên trang thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao đồng thời được gửi cho Bộ Tư pháp để cập nhật chung.
3. Phối hợp với Bộ Tư pháp trong việc cung cấp thông tin về ngôn ngữ, chi phí và yêu cầu khác của nước ngoài đối với yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam,  xác định, cập nhật tình hình thực hiện tương trợ tư pháp của nước ngoài cho Việt Nam.
4. Thông báo tình hình thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp của Việt Nam và của nước ngoài thuộc thẩm quyền cho Bộ Tư pháp theo định kỳ hàng năm hoặc khi Bộ Tư pháp có đề nghị.
5. Công khai, cập nhật địa chỉ và đầu mối liên lạc về tương trợ tư pháp về dân sự của cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài trên trang thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao.
6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

	Đây là nội dung đã được quy định tại TTLT 12 và vẫn còn phù hợp

	
		Điều 23. Trách nhiệm của cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài
1. Thực hiện các yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự có liên quan đến công dân Việt Nam ở nước sở tại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở trong nước theo quy định của pháp luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và không trái với pháp luật của nước sở tại.
2. Tiếp nhận và chuyển hồ sơ tương trợ tư pháp về dân sự theo quy định của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

	Nội dung này được kế thừa quy định còn phù hợp của Luật tương trợ tư pháp năm 2007.

	
	Điều 24. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố
Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tại địa bàn nơi có đương sự cần được tống đạt có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được chỉ định trong thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài.

	Nghị định quy định rõ trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã, Công an cấp xã, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố tại địa bàn nơi có đương sự cần được tống đạt có trách nhiệm phối hợp với doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được chỉ định trong thực hiện tống đạt giấy tờ của nước ngoài.
 

	
	Điều 25. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan của Việt Nam trong hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự
1. Thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự theo đúng quy định của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, Nghị định này và các quy định của pháp luật có liên quan.
2. Thông báo cho người có nghĩa vụ nộp chi phí thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự về mức và phương thức nộp chi phí thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và Nghị định này.
3. Cập nhật về tình hình thực hiện yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của nước ngoài cho Bộ Tư pháp hoặc Bộ Ngoại giao theo định kỳ hàng năm hoặc khi có yêu cầu.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Tương trợ tư pháp về dân sự và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

	Nghị định quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong thực hiện yêu cầu TTTP về dân sự: thực hiện các yêu cầu TTTP về dân sự, thông báo cho người có nghĩa vụ nôp chi phí, cập nhật tình hình thực hiện yêu cầu và các nhiệm vụ khác theo quy định. 

	
	Điều 26. Báo cáo về tình hình thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự
1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, đề nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác tương trợ tư pháp về dân sự trình Chính phủ trước ngày 30/9 hàng năm hoặc theo yêu cầu của Quốc hội. Chính phủ trình Quốc hội báo cáo về công tác tương trợ tư pháp về dân sự theo quy định pháp luật về tổ chức Quốc hội.
2. Văn bản phối hợp của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao gửi Bộ Tư pháp có các nội dung chính sau đây:
a) Số liệu yêu cầu tương trợ tư pháp về dân sự của Việt Nam và của nước ngoài nhận được và kết quả thực hiện
b) Đánh giá chung về tình hình thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự thuộc Bộ, ngành;
c) Đánh giá hiệu quả của sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự;
d) Kiến nghị về sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện hoạt động tương trợ tư pháp về dân sự;
đ) Kiến nghị về sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về tương trợ tư pháp về dân sự và nhu cầu về ký kết, gia nhập các điều ước quốc tế liên quan đến tương trợ tư pháp về dân sự.

	Nội dung Điều này hướng dẫn thực hiện khoản 1 Điều 15 của Luật TTTPDS về việc báo cáo về tình hình thực hiện hoạt động TTTP về dân sự, thời hạn trình Chính phủ trước 30/9 hàng năm. Nghị định quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong phối hợp với Bộ Tư pháp cung cấp thông tin để chuẩn bị báo cáo trình Chính phủ. 

	
	Chương VI
[bookmark: _GoBack]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

	

	
	Điều 27. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2026 và thay thế Nghị định 92/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 08 năm 2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tương trợ tư pháp./.
	Đảm bảo Nghị định có hiệu lực cùng thời điểm với Luật TTTPDS















 



